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	UBND HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BỨA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Tổ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	                      Hóc Môn, ngày 10 tháng 09 năm 2022


KẾ HOẠCH BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH

DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID -19 NĂM HỌC 2022 - 2023
Căn cứ công văn số 3157/SGDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022 - 2023.

Căn cứ vào Thông báo số 1463/ TB-GDĐT-THCS ngày 07 tháng 09 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kết luận về việc xây dựng kế hoạch Giáo dục nhà trường cấp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023.
Căn cứ Kế hoạch số 1482/KH-GDĐT-THCS ngày 08 tháng 09 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục cấp Trung học cơ sở năm học 2022 – 2023;

Căn cứ vào Kế hoạch Số:4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 09 năm 2021
về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022;

Tổ chuyên môn Sử- Địa- GDCD xây dựng Kế hoạch bổ sung kiến thức cho học sinh do ảnh hưởng dịch Covid -19 năm học 2022 - 2023 như sau:
I. Mục địch – yêu cầu:

1. Mục đích:

· Nhằm bổ sung kiến thức cho học sinh các khối 6,7,8,9 do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 trong năm học 2021 - 2022.

2. Yêu cầu

· Học sinh nắm những kiến thức cơ bản của những nội dung bị giảm tải theo công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 09 năm 2021;
· Góp phần nâng cao, củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức cho học sinh để đủ kiến thức tiếp tục học tập trong năm học 2022-2023.
II. Đặc điểm tình hình:

1) Thuận lợi:

· Tổ chuyên môn luôn được sự quan tâm của BGH nhà trường, Ngành giáo dục và đào tạo huyện, Đảng - Chính quyền địa phương;
· Có cở sở trường lớp đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy và học tập;
· Nhà trường có trang bị hệ thống trang Web trường theo địa chỉ https://thcsnguyenvanbua.hcm.edu.vn để học sinh lên tra cứu, học tập.
· Nhà trường có trang bị hệ thống máy tính và đường truyền internet mạnh để học sinh có thể lên trang Web trường tải tài liệu, kiến thức về để học.
2) Khó khăn:
· Đối tượng học sinh: phần đông gia đình thuộc thành phần lao động nghèo, ít quan tâm đến con em học sinh, nhiều em còn chưa tập trung cho học tập, chưa ngoan;
· Cha mẹ học sinh chưa quan tâm nhiều đến việc học tập của con em vì phải lo kinh tế gia đình.
· Học sinh còn lười học, các em học trực tiếp cả ngày trên trường nên không đủ thời gian lên học trực tuyến.
· Học sinh khối 8 bị mất thời gian học trực tiếp rất nhiều, hơn nữa thiết bị học online thì củ, đường truyền không ổn định làm cho học sinh bị lỗ hỏng kiến thức quá lớn.
· Khi hết dịch cha mẹ đi làm học sinh không còn thiết bị học chỉ có vài hồ sơ giấy và bài tập trên mạng không đủ đáp ứng.
· Thầy cô dạy theo phân phối 3280 của Bộ nên không có thời gian bổ túc gây khó khăn về kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh sắp đến.
III. Nội dung hoạt động giảng dạy. 

     1.1. Mục tiêu của hoạt động giáo dục 


a/ Về kiến thức: Nắm được đầy đủ kiến thức đã giảm tải theo Công văn 4040


b/ Về kỹ năng: Rèn kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.

c/ Về thái độ: Yêu thích bộ môn

   1.2. Đối tượng, nội dung, tài liệu giảng dạy, thời gian thực hiện:

1.2.1 Đối tượng 


Tất cả học sinh khối lớp 6,7,8,9 của trường THCS Nguyễn Văn Bứa đang học tại trường.

1.2.2 Nội dung giảng dạy


Thực hiện theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 09 năm 2021
về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, cụ thể như sau:

· Sinh học 
· Sinh học 8: HKI
	Chủ đề
	Tiết theo PPCT
	Tên Bài Dạy
	Nội dung bổ sung/ 

Yêu cầu cần đạt
	KT 15 phút

	Mở đầu
	1
	BÀI MỞ ĐẦU
	
	

	
	2
	TẾ BÀO-ĐƠN VỊ CƠ BẢN CỦA SỰ SỐNG
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO VÀ MÔ
	Bài 20. Thực hành quan sát một số thân mềm.

· Quan sát cấu tạo vỏ.

· Quan sát cấu tạo ngoài.


	

	1. Sinh sản
	5
	CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG HỆ SINH DỤC
	
	

	
	6
	
	
	

	
	7
	THỤ TINH VÀ THỤ THAI
	
	

	
	8
	
	
	x

	
	9
	BẢO VỆ SỨC KHOẺ SINH SẢN
	
	

	
	10
	
	
	

	
	11
	
	
	

	2.Dinh dưỡng và tiêu hóa
	12
	THỨC ĂN- NGUỒN CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG
	
	

	
	13
	CƠ QUAN TIÊU HÓA VÀ QUÁ TRÌNH TIÊU HÓA THỨC ĂN
	
	

	
	14
	
	
	

	
	15
	
	
	

	
	16
	
	
	

	
	17
	Bài tập
	
	

	
	18
	CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI
	
	

	
	19
	SỨC KHOẺ TIÊU HÓA
	
	

	
	20
	
	
	x

	
	21
	THỰC HÀNH: LẬP KHẨU PHẦN ĂN KHOA HỌC
	
	

	3.Máu và hệ tuần hoàn
	22
	MÁU VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ
	
	

	
	23
	TUẦN HOÀN MÁU VÀ BẠCH HUYẾT
	
	

	
	24
	
	
	

	
	25
	ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU
	
	

	
	26
	ÔN TẬP
	
	

	
	27
	KIỂM TRA GIỮA KÌ
	
	

	
	28
	BẠCH CẦU VÀ CƠ CHẾ MIỄN DỊCH
	
	

	
	29
	BẢO VỆ SỨC KHỎE HỆ TIM MẠCH
	
	

	
	30
	
	
	

	
	31
	THỰC HÀNH: SƠ CỨU CẦM MÁU – ĐO HUYẾT ÁP
	
	

	4.Điều hòa môi trường trong cơ thể
	32
	ĐIỀU HOÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CỦA CƠ THỂ
	
	

	
	33
	
	
	

	
	34
	Bài tập
	Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

· Trình bày thêm các đặc điểm chung của cá (Vẫn không dạy đặc điểm chung về cấu tạo trong)
	

	
	35
	ÔN TẬP KIỂM TRA HKI
	
	

	
	36
	Kiểm tra HKI
	
	


· Sinh học 8: HKII
	Chủ đề
	Tiết theo PPCT
	Tên Bài Dạy
	Nội dung bổ sung/

Yêu cầu cần đạt
	KT 15 phút

	5.Hệ hô hấp
	37
	CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP VÀ HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP
	
	

	
	
	
	
	

	
	38,39
	BẢO VỆ SỨC KHỎE HỆ HÔ HẤP
	
	

	
	40
	THỰC HÀNH: HÔ HẤP NHÂN TẠO – THIẾT KẾ POSTER PHÒNG CHỐNG THUỐC LÁ
	
	X

	6.Hệ

bài tiết
	41
	Bài tập

CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ BÀI TIẾT
	
	

	
	42
	
	
	

	
	43,44
	BẢO VỆ HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
	
	

	
	45
	ÔN TẬP
	
	

	
	46
	KIỂM TRA GIỮA KÌ
	
	

	7.Thần kinh và giác quan
	47
	TỔNG QUAN HỆ THẦN KINH
	
	

	
	48
	
	
	

	
	49
	HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG
	
	

	
	50
	THỰC HÀNH: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG CỦA TỦY SỐNG
	
	

	
	51
	CÁC CƠ QUAN CẢM GIÁC
	
	

	
	52
	
	
	

	
	53
	PHẢN XẠ VÀ CƠ CHẾ ĐIỀU KHIỂN HÀNH VI Ở NGƯỜI
	
	

	
	54
	
	
	

	
	55
	BẢO VỆ SỨC KHỎE HỆ THẦN KINH VÀ CÁC GIÁC QUAN
	
	

	
	56


	
	
	

	
	
	
	
	X

	8.Hệ vận động
	57
	CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG HỆ VẬN ĐỘNG
	
	

	
	58
	
	
	

	
	59
	BẢO VỆ SỨC KHỎE HỆ VẬN ĐỘNG
	
	

	
	60
	
	
	

	
	61
	THỰC HÀNH: SƠ CỨU VÀ BĂNG BÓ CHO NGƯỜI BỊ GÃY XƯƠNG
	
	

	9.Nội tiết
	62
	CÁC TUYẾN NỘI TIẾT CHÍNH
	
	

	
	63
	
	
	

	
	64
	SỨC KHỎE HỆ NỘI TIẾT
	
	

	
	65
	
	
	

	10. Da và ĐH thân nhiệt
	66
	CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DA
	
	

	
	67
	
	
	

	
	68
	VỆ SINH DA
	
	


	
	
	
	
	

	
	69
	ÔN TẬP CUỐI HKII
	
	

	
	70
	KIỂM TRA CUỐI HKII
	
	


· Sinh học 9: HKI
	Chủ đề
	Tiết theo PPCT
	Tên Bài Dạy
	Nội dung bổ sung/

Yêu cầu cần đạt


	KT 15 phút

	MỞ ĐẦU
	1
	BÀI MỞ ĐẦU
	
	

	1.MENDEL 

Ý TƯỞNG VỀ GENE
	2
	DI TRUYỀN HỌC
	
	

	
	3
	QUY LUẬT PHÂN LI TÍNH TRẠNG CỦA MENDEL
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP CỦA MENDEL
	
	

	
	6
	
	
	

	
	7
	Bài tập
	Bài 2: Cấu tạo cơ thể người.

· Trình bày sơ đồ mối liên hệ qua lại giữa các hệ cơ quan trong cơ thể.
	

	
	8
	LUYỆN TẬP

(Các quy luật di truyền của Mendel)
	
	x

	2.TỪ GENE ĐẾN TÍNH TRẠNG
	9
	DNA
	
	

	
	10
	
	
	

	
	11
	Thực hành: THIẾT KẾ MÔ HÌNH PHÂN TỬ DNA
	
	

	
	12
	RNA
	
	

	
	13
	PROTEIN - MỐI QUAN HỆ GIỮA GENE VÀ TÍNH TRẠNG
	
	

	
	14
	
	
	

	
	15
	ĐỘT BIẾN GENE
	
	

	
	16
	THƯỜNG BIẾN
	
	

	
	17
	Thực hành: NHẬN BIẾT MỘT SỐ DẠNG ĐỘT BIẾN GENE VÀ THƯỜNG BIẾN
	Bài 30. Vệ sinh tiêu hóa

· Trình bày các tác nhân có hại cho hệ tiêu hóa.

· Đề xuất các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân có hại và đảm bảo sự tiêu hóa có hiệu quả.
	

	
	18
	ÔN TẬP KT GIỮA HKI
	
	

	
	19
	KIỂM TRA GIỮA HKI
	
	

	3.NHIỄM

SẮC THỂ VÀ DI

TRUYỀN NHIỄM

SẮC THỂ
	20
	NHIỄM SẮC THỂ
	
	

	
	21
	ĐỘT BIẾN NST
	
	

	
	22


	
	
	

	
	
	
	
	x

	
	23
	Thực hành: NHẬN BIẾT MỘT SỐ DẠNG ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ
	Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu

· Trình bày các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu.
	

	
	24
	CHU KÌ TẾ BÀO
	
	

	
	25
	
	
	

	
	26
	
	
	

	
	27
	Thực hành: QUAN SÁT HÌNH THÁI NST
	
	

	
	28
	Bài tập
	Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn.

· Trả lời câu hỏi Mục I. Lệnh ▼ trang 58, 59
	

	
	29
	CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH
	
	

	
	30
	DI TRUYỀN LIÊN KẾT
	
	

	4.TRUYỀN HỌC VỚI CON

NGƯỜI
	31
	DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI
	
	

	
	32
	
	
	

	
	33
	ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN VÀO ĐỜI SỐNG
	
	

	
	34
	
	
	

	
	35
	ÔN TẬP HKI
	
	

	
	36
	KIỂM TRA HKI
	
	


· Sinh học 9: HKII
	Chủ đề
	Tiết theo PPCT
	Tên Bài Dạy
	Nội dung bổ sung/

Yêu cầu cần đạt


	KT 15 phút

	TRUYỀN HỌC VỚI CON

NGƯỜI
	37
	HIỆN TƯỢNG ƯU THẾ LAI VÀ THOÁI HOÁ GIỐNG
	
	

	
	38
	
	
	

	
	39
	Bài tập
	Bài 22. Vệ sinh hô hấp

· Trình bày các tác nhân gây hại cho đường hô hấp.

· Trình bày các biện pháp luyện tập để có một hệ hô hấp khỏe mạnh.
	

	
	40
	Thực hành: Tìm hiểu một số thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
	
	

	5.SINH

VẬT VÀ MÔI

TRƯỜNG
	41
	Môi trường sống của sinh vật.
	
	

	
	42
	
	
	

	
	43
	Nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh.
	
	

	
	44
	Giới hạn sinh thái
	
	x

	
	45
	Thực hành: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
	Bài 40. Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

· Nêu một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu.

· Xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu tránh tác nhân có hại.
	

	
	46
	
	
	

	6.HỆ

SINH THÁI
	47
	QUẦN THỂ
	
	

	
	48
	
	
	


	
	49
	QUẦN XÃ SINH VẬT
	
	

	
	50
	HỆ SINH THÁI
	
	

	
	51
	
	
	

	
	52
	ÔN TẬP KT GIỮA HKII
	
	

	
	53
	KIỂM TRA GIỮA HKII
	
	

	
	54
	Thực hành: HỆ SINH THÁI
	Bài 42. Vệ sinh da

· Trình bày ý nghĩa của việc bảo vệ da.

· Trình bày các hình thức rèn luyện da.

· Phòng chống các bệnh về da.
	

	
	55
	
	
	

	
	56
	Bài tập
	
	

	7.BẢO VỆ MÔI

TRƯỜNG
	57
	TÁC ĐỘNGCỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI

TRƯỜNG
	
	

	
	58
	Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
	
	

	
	59
	
	
	x

	
	60
	Thực hành: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG
	Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống.

· Tìm hiểu chức năng của tủy sống.
	

	
	61
	
	
	

	
	62
	BẢO VỆ THIÊN NHIÊN
	
	

	
	
	
	
	

	
	63
	
	
	

	
	64
	Thực hành: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ VẬN DỤNG LUẬT VÀO THỰC TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG
	
	

	
	65
	
	
	

	
	66
	ÔN TẬP HKII
	
	

	
	67
	KIỂM TRA HKII
	
	

	
	68
	Học tập trải nghiệm
	
	

	
	69
	
	
	

	
	70
	
	
	


· Vật lý
· Vật lý 8: HKI

	Chủ đề
	Tiết theo PPCT
	Tên Bài Dạy
	Nội dung bổ sung/

Yêu cầu cần đạt
	KT 15 phút

	1
	1
	Chuyển động cơ
	
	

	2-3
	2
	Tốc độ. Chuyển động đều - không đều
	
	

	
	3
	Ôn tập
	
	

	4
	4
	Biểu diễn lực
	
	

	5
	5
	Quán tính
	
	

	6
	6
	Lực ma sát
	Bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.

Thực hiện bổ sung lại cả bài (vẫn trừ mục II. 2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng)
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	Ôn tập
	
	X

	
	9
	Kiểm tra giữa kỳ 1
	
	

	7
	10
	Áp suất
	
	

	8
	11
	Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
	
	

	
	12
	
	
	

	9
	13
	Áp suất khí quyển 
	
	

	
	14
	Ôn tập
	
	

	10-11-12
	15
	Lực đẩy Ác-si-met. Sự nổi. 

Thực hành Lực đẩy Ac-si-met
	
	

	
	16
	
	
	

	
	17
	Ôn tập
	
	

	
	18
	Kiểm tra Học kỳ 1
	
	


· Vật lý 8: HKII
	Chủ đề
	Tiết theo PPCT
	Tên Bài Dạy
	Nội dung bổ sung/

Yêu cầu cần đạt
	KT 15 phút

	13
	19
	Công
	
	

	14
	20
	Định luật về công
	
	

	15
	21
	Công suất
	
	

	16
	22
	Cơ năng
	
	x

	17
	23
	Sự chuyển hóa cơ năng
	
	

	
	24
	Ôn tập tổng kết phần 1
	
	

	
	25
	
	
	

	
	26
	Kiểm tra giữa Học kỳ 2
	
	

	18
	27
	Các chất được cấu tạo như thế nào?
	
	

	19
	28
	Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
	
	

	20-21-22
	29
	Nhiệt năng - Dấn nhiệt - Đối lưu, bức xạ nhiệt
	Bài 25: Hiệu điện thế (Mục II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước)


	

	
	30
	
	
	

	23
	31
	Công thức tính nhiệt lượng. Phương trình cân bằng nhiệt
	
	

	
	32
	
	
	

	
	33
	Ôn tập
	
	

	
	34
	
	
	

	
	35
	Kiểm tra Học kỳ 2
	
	


· Vật lý 9: HKI
	Chủ đề
	Tiết theo PPCT
	Tên Bài Dạy
	Nội dung bổ sung/

Yêu cầu cần đạt
	KT 15 phút

	1
	1
	Mối liên hệ giữa CĐDĐ và HĐT ở hai đầu dây dẫn
	
	

	2
	2
	Điện trở dây dẫn - Định luật Ohm
	
	

	3
	3
	Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song
	
	

	
	4
	
	
	

	4
	5
	Bài tập vận dụng định luật Ohm 
	
	

	
	6
	
	
	

	5
	7
	Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của một dây dẫn
	
	x

	
	8
	
	
	

	6
	9
	Biến trở
	
	

	
	10
	
	
	

	7
	11
	Bài tập về điện trở và định luật Ohm
	Bài 11: Thực hành: 
Các thí nghiệm thực hành.
	

	
	12
	
	
	

	8
	13
	Công và công suất của dòng điện
	
	

	
	14
	
	
	

	9
	15
	Công và công suất của điện trở. Định luật Joule - Lenz
	
	

	
	16
	
	
	

	10
	17
	Bài tập về công và công suất điện
	
	

	
	18
	
	
	

	11
	19
	Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
	
	

	12
	20
	Bài tập tổng hợp phần điện học
	
	

	
	21
	Ôn tập
	
	

	
	22
	Kiểm tra giữa kỳ 1
	
	

	14
	23
	Tác dụng từ của nam châm, của dòng điện
	
	

	15
	24
	Từ trường
	
	

	
	25
	
	
	

	16
	26
	Nam châm điện và một số ứng dụng của nam châm
	
	x

	
	27
	
	
	

	17
	28
	Lực điện từ
	
	

	
	29
	
	
	

	18
	30
	Bài tập từ trường và lực điện từ
	
	

	
	31
	
	
	

	19
	32
	Hiện tượng cảm ứng điện từ
	
	

	
	33
	
	
	

	
	34
	Ôn tập
	
	

	
	35
	
	
	

	
	36
	Kiểm tra Học kỳ 1
	
	


· Hóa học 
· Hóa học 9: HKI
	CHỦ ĐỀ
	TIẾT THEO PPCT
	TÊN BÀI DẠY
	Nội dung bổ sung
	KIỂM TRA 15P

	Ôn tập
	1,2
	ÔN TẬP KIẾN THỨC HÓA 8
	
	

	Oxide
	3
	BÀI 1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIDE. KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIDE
	
	

	
	4
	BÀI 2: MỘT SỐ OXIDE QUAN TRỌNG
	
	

	
	5
	LUYỆN TẬP OXIDE
	
	

	Acid
	6
	 BÀI 3: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ACID
	
	

	
	7
	 BÀI 4: MỘT SỐ ACID QUAN TRỌNG
	
	

	
	8
	BÀI 5: LUYỆN TẬP ACID
	
	

	
	9
	BÀI 6: THỰC HÀNH: TCHH CỦA OXIDE VÀ ACID
	
	

	
	10 
	 LUYỆN TẬP OXIDE – ACID
	
	X

	Base
	11
	BÀI 7: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BASE
	
	

	
	 12
	 BÀI 8: MỘT SỐ BASE QUAN TRỌNG
	
	

	
	 13
	 LUYỆN TẬP BASE
	
	

	Muối
	 14
	 BÀI 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI

BÀI TẬP 6 (BÀI 9) KHÔNG YÊU CẦU HS LÀM
	
	

	
	 15
	BÀI 10: MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG
	
	

	
	16
	 BÀI 11: PHÂN BÓN HÓA HỌC
	
	

	
	 17
	BÀI 12: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ
	
	

	
	 18
	BÀI 13 : LUYỆN TẬP CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ
	
	

	
	 19
	 BÀI 14: THỰC HÀNH TCHH CỦA BASE VÀ MUỐI
	
	

	
	 20
	 KIỂM TRA 1 TIẾT
	
	

	Tính chất của kim loại và dãy hđhh của kim loại
	 21
	BÀI 15: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI
	
	

	
	 22
	BÀI 16: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI – DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI.
	
	

	
	 23
	BÀI 17: LUYỆN TẬP KIM LOẠI
	
	

	
	 24
	BÀI 18: ALUMINIUM( NHÔM)
	
	

	
	25
	BÀI 19 : IRON(  SẮT)
	
	

	
	26
	BÀI 20: HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP 
	
	

	
	27
	BÀI 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN
	
	

	
	28
	BÀI 22: LUYỆN TẬP CHƯƠNG KIM LOẠI
	
	

	
	29
	BÀI 23: THỰC HÀNH : TCHH CỦA ALUMINIUM VÀ IRON
	
	X

	Chlorine

Carbon và hợp chất của carbon
	30
	BÀI 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
	
	

	
	31,32
	BÀI 26 : CHLORINE (CLO)
	
	

	
	33,34
	BÀI 27: CARBON( CACBON)
	
	

	
	
	BÀI 28: CÁC OXIDE CỦA CARBON
	
	

	
	
	BÀI 29: CARBONIC ACID VÀ MUỐI CARBONATE
	
	

	
	35
	 ÔN TẬP HKI
	
	

	
	36
	 KIỂM TRA HKI
	
	


· Hóa học 9: HKII
	CHỦ ĐỀ

Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
	TIẾT THEO PPCT
	TÊN BÀI DẠY
	                            Nội dung bổ sung
	KIỂM TRA 15P

	
	37
	BÀI 30 : SILICON CÔNG NGHIỆP SILICATE
	
	

	
	38 , 39
	BÀI 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
	
	

	
	40
	BÀI 32: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3
	Bài 31: Tình chất - Ứng dụng của hidro.

Thực hiện các mục II.1a và II.2a
	

	
	41
	BÀI 33: THỰC HÀNH : TCHH CỦA PHI KIM VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG.
	
	

	Chương 4: hydrocarbon- nhiên liệu
	42
	BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
	
	

	
	43
	BÀI 35: CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
	
	

	
	             44
	BÀI 36: METHANE
	
	

	
	45
	BÀI 37: ETHYLENE
	
	

	
	             46
	BÀI 38: ACETYLENE
	
	

	
	47
	LUYỆN TẬP
	Bài 36: Nước

Thực hiện mục I.1a
	

	
	48
	LUYỆN TẬP
	
	

	
	49
	LUYỆN TẬP
	
	X

	
	50
	BÀI 40: DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN
	
	

	
	51
	BÀI 41: NHIÊN LIỆU
	
	

	
	52
	BÀI 42: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4
	Bài 43: Pha chế dung dịch

Thực hiện bài tập 4*
	

	
	             53
	BÀI 43: THỰC HÀNH : TÍNH CHẤT CỦA HYDROCARBON
	Bài 44: Thực hiện bài tập 4*
	

	Dẫn xuất của hydrocarbon .polymer
	54
	BÀI 44: ETHYL ALCOHOL ( RƯỢU ETYLIC)
	
	

	
	55
	BÀI 45: ACETIC ACID (AXIT AXETIC)
	
	

	
	56
	BÀI 46: MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETHYLENE, ETHYL ALCOHOL ( RƯỢU ETYLIC) VÀ ACETIC ACID (AXIT AXETIC)
	
	

	
	57
	 LUYỆN TẬP
	
	

	
	58
	 KIỂM TRA 1 TIẾT
	
	

	
	59
	 BÀI 47 : CHẤT BÉO
	
	

	
	60
	BÀI 48: LUYỆN TẬP ETHYL ALCOHOL ( RƯỢU ETYLIC), ACETIC ACID (AXIT AXETIC) VÀ CHẤT BÉO.
	
	

	
	61
	BÀI 49 : THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ ACID
	
	x

	
	62
	BÀI 50: GLUCOSE
	
	

	
	
	BÀI 51: SACCHAROSE
	
	

	
	63
	LUYỆN TẬP
	
	

	
	64
	 BÀI 52: TINH BỘT VÀ CELLULOSE
	
	

	
	65
	BÀI 53: PROTEIN
	
	

	
	66
	BÀI 54 : POLYMER
	
	

	
	67
	BÀI 55: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA GLUXIT
	
	

	
	68, 69
	ÔN TẬP HKII
	
	

	
	70
	KIỂM TRA HKII
	
	


1.2.3. Phân công thực hiện:                  

  - Bắt đầu thực hiện: Từ 12/09/2022 đến 13/05/2023. 
	Stt
	Họ và tên 
	Phụ trách môn học
	Ghi chú

	1
	Hoàng Nam Mến 
	Sinh học 9
	

	2
	Lê Thị Khánh Vi
	Sinh học 8
	

	3
	Nguyễn Đình Đa
	KHTN 7
	

	4
	Nguyễn Thị Nương
	KHTN 6
	

	5
	Đặng Thị Ngọc
	Hóa học 9
	

	6
	Nguyễn Thị Yến
	Hóa học 8
	

	7
	Vũ Thành Duy
	Lí 8
	

	8
	Nguyễn Thị Thu Phương 
	Lí 9
	


IV. Biện pháp thực hiện:

1. Tổ trưởng:
· Xây dựng Kế hoạch và triển khai đến các thành viên trong tổ để thực hiện; 
· Đối với tổ ghép phân công nhóm trưởng tổng hợp và báo cáo gửi về tổ trưởng;
· Tổ trưởng hoàn thành kế hoạch và gửi về PHT theo kế hoạch của nhà trường đề ra.
2.  Giáo viên giảng dạy 

· Xây dựng kế hoạch giảng dạy, soạn những bài đã giảm tải, bài khó, bài tập, những đoạn clip, video, bài mẫu, ... để gửi về tổ trưởng tổng hợp;
· Thực hiện đầy đủ các bài, các phần đã giảm tải của Công văn 4040, đảm bảo nội dung kiến thức cho học sinh để chuẩn bị tiếp tục học tập trong năm học 2022-2023;
· Thực hiện và nộp đúng thời gian quy định.

3. Học sinh

· Chuẩn bị đầy đủ vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính, điện thoại thông minh (nếu có);
· Tham gia học tập nghiêm túc, hoàn thành các yêu cầu giáo viên bộ môn đề ra;
· Học sinh lên trang Web trường tải tài liệu, bài tập, nội dung yêu cầu của giáo viên đề ra.

Trên đây là kế hoạch bổ sung kiến thức do ảnh hưởng của dịch Covid -19 năm học 2021-2022 của tổ chuyên môn KHXH trong năm học 2022– 2023./. 

	Nơi nhận:

- BGH;

- Thành viên của tổ....;  

- GVCN các khối;                                                                                                      


	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN         

Hoàng Nam Mến


